
 

 

   

       HỌC KÌ I                                            LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN HỌC THỨ 15                                   Từ ngày: 11/12/2023 - Đến ngày: 15/12/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn 

học 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
11/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1  

          

HĐTN  

Tuyên truyền “Kĩ năng thoát hiểm khi gặp 

hỏa hoạn”  
2  T.Việt Bài 76: ươn, ươt (Tiết 1) MC - BĐD 

3  T.Việt Bài 76: ươn, ươt (Tiết 2) MC - BĐD 

4  Đ. đức Bài 7: Yêu thương gia đình (Tiết 2) MC - Tranh 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  SN (T)   

2  GD TC Bài 13 : Tư thế vận động của tay  

3  ĐSTV 

Đọc sách tự chọn thuộc chủ đề - Xem Video 

chiến thắng ĐBP trên không  
4  HDH Hoàn thành bài MC 

3 
12/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

 

1  T.Việt Bài 77: ang, ac (Tiết 1) MC - BĐD 

2  T.Việt Bài 77: ang, ac (Tiết 2) MC - BĐD 

3  T.Anh UNIT 5 Animals  
4  Toán Luyện tập  MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  T.Việt Tập viết sau bài 76,77 MC - BĐD 

2  MT                Bài 8: Thiện nhiên quanh em  
3  HDH Hoàn thành bài MC 

4  HDH Hoàn thành bài MC 

4 
13/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1  Â.Nhạc          Thường thức âm nhạc: Trống cái  
2  T.Việt Bài 78: ăng, ăc (Tiết 1) MC - BĐD 

3  T.Việt Bài 78 :ăng, ăc (Tiết 2) MC - BĐD 

4  Toán Luyện tập MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  HDH Hoàn thành bài MC 

2  HĐTN Biết ơn với  …  có công với quê hương  MC 

3  SN ( K)   

5 
14/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1  T.Việt Bài 79: âng, âc (Tiết 1) MC - BĐD 

2  T.Việt Bài 79: âng, âc (Tiết 2) MC - BĐD 

3  T. Anh UNIT 5 Animals  
4  Toán Luyện tập  MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  T.Việt Tập viết sau bài 78,79 MC - BĐD 

2  TNXH An toàn trên đường (Tiết 3) MC 

3  HDH Hoàn thành bài MC 

6 
15/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1  T.Việt Bài 80: Hàng xóm  MC - BĐD 

2  GDTC Bài 13 : Ôn tư thế vận động của tay  
3  T.Việt                      Bài 81 : Ôn tập MC - BĐD 

4  HDH Hoàn thành bài MC 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  TNXH Ôn tập … Cộng đồng địa phương (Tiết 1) MC 

2  HDH GD NSTLVM : Tổng kết MC 

3  HĐTN Hát về những người anh hùng MC 

 

Kiểm tra nhận xét 

                   Đồ dùng :27  lượt 

                    Giang Biên, ngày 4 tháng 12 năm 2023 

                                                    Khối trưởng   

            Vũ Thị Diệu Huyền 



 


